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Đồng Nai, ngày 21 tháng 9 năm 2017


KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ
về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 7927/BCT-ATMT ngày 29/8/2017 của Bộ Công Thương về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

2. Rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý đối với vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), tiền chất thuốc nổ (TCTN) trên địa bàn tỉnh để phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017.

3. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý Nhà nước về VLNCN, TCTN nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội và phòng chống cháy nổ.

4. Chủ động, tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật bảo đảm sự thống nhất, tránh chồng chéo.

5. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý, sử dụng VLNCN, TCTN.

II. YÊU CẦU

1. Xác định các nội dung chưa phù hợp thực tiễn để đề xuất, xây dựng quyết định thay thế Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đảm bảo đồng bộ với quy định hiện hành. Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp cần đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, đúng tiến độ đề ra.

2. Công tác quản lý VLNCN, TCTN phải được thực hiện thường xuyên, liên tục đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN, TCTN. Tổ chức thực hiện nghiêm quy định về thẩm định, thẩm tra và hậu kiểm khi cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận liên quan đến VLNCN, TCTN.
3. Tăng cường phổ biến, hướng dẫn chi tiết quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VLNCN và TCTN, chú trọng hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện báo cáo đánh giá rủi ro, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp, dịch vụ nổ mìn và xây dựng kho bảo quản VLNCN theo hướng tập trung.

4. Tăng cường công tác báo cáo, tổng hợp, thống kê tình hình hoạt động VLNCN, TCTN; sự cố, tai nạn lao động liên quan đến VLNCN và TCTN.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật nâng cao ý thức và trách nhiệm tuân thủ pháp luật của những người liên quan đến hoạt động VLNCN, TCTN.

III. NỘI DUNG

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Xây dựng dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, phổ biến quy định của pháp luật

a) Tổ chức hội nghị, huấn luyện để phổ biến, hướng dẫn quy định của pháp luật cho các đối tượng liên quan đến quản lý, sử dụng VLNCN và TCTN; chú trọng đối với các tổ chức, cá nhân vận chuyển, bảo quản, sử dụng VLNCN có quy mô nhỏ, lẻ, vùng sâu, vùng xa.

b) Hướng dẫn xây dựng báo cáo đánh giá rủi ro, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp cho các doanh nghiệp sản xuất, vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy VLNCN, TCTN; thực tập, diễn tập các tình huống, phương án trong kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.

c) Hướng dẫn việc thực hiện dịch vụ nổ mìn; xây dựng kho bảo quản VLNCN tập trung để giảm đầu mối tổ chức, cá nhân bảo quản, sử dụng VLNCN.

d) Tăng cường hướng dẫn việc thực hiện quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia trong sử dụng VLNCN.

3. Công tác cấp giấy phép, giấy chứng nhận, thanh tra và kiểm tra

a) Thực hiện nghiêm quy định về thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm khi cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động VLNCN, TCTN. Xây dựng kế hoạch thực hiện hậu kiểm đối với các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép, giấy chứng nhận.

b) Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất; kiểm tra chuyên đề về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ trong công tác quản lý, sử dụng VLNCN, TCTN đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

c) Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành các tổ chức, cá nhân hoạt động VLNCN, TCTN.

d) Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ trong hoạt động VLNCN, TCTN.

IV. TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ

1. Sở Công Thương

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng quyết định bảo đảm chất lượng và tiến độ phù hợp với hiệu lực thi hành của luật, nghị định, thông tư.

b) Xây dựng kế hoạch và chủ trì việc phổ biến, hướng dẫn luật, nghị định, thông tư, quyết định liên quan đến VLNCN, TCTN khi các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành.

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất về công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trong các doanh nghiệp hoạt động VLNCN, TCTN trên địa bàn; điều chỉnh kịp thời khi phương án chưa phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khu vực dân cư; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

d) Hướng dẫn xây dựng và thực hiện báo cáo đánh giá rủi ro, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động VLNCN và TCTN.

đ) Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện các quy định của pháp luật cho các tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động VLNCN, TCTN trên địa bàn.

e) Báo cáo đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về dịch vụ nổ mìn, kho bảo quản VLNCN tập trung theo hướng giảm đầu mối đơn vị nhỏ lẻ sử dụng VLNCN trên địa bàn.

g) Tổng hợp báo cáo về công tác quản lý VLNCN, TCTN của các đơn vị hoạt động VLNCN, TCTN để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

h) Chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu kiện của Nhân dân về ảnh hưởng do nổ mìn, đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự xã hội tại các khu vực, vị trí nhạy cảm.

2. Công an tỉnh 
a) Chủ động phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra việc thực hiện các quy định về an ninh trật tự của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động VLNCN, TCTN trên địa bàn tỉnh.

b) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các quy định về vận chuyển VLNCN, TCTN bảo đảm an ninh, an toàn phòng cháy, chữa cháy.

c) Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật liên quan về bảo vệ an ninh trật tự trong các hoạt động VLNCN.

3. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Đồng Nai
a) Chủ động phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh.

b) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các quy định về vận chuyển VLNCN bảo đảm an ninh, an toàn phòng cháy, chữa cháy.

c) Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật liên quan về phòng cháy, chữa cháy trong các hoạt động VLNCN.
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản. Kiểm tra việc thực hiện theo Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996, Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

b) Kiểm tra việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và cấp thẻ an toàn được quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa
a) Tăng cường công tác tuyên truyền đến các tổ chức và Nhân dân địa phương biết để có biện pháp phòng ngừa tai nạn chất nổ có nguồn gốc từ vũ khí và VLNCN.

b) Chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện và xử lý các đối tượng tàng trữ, sử dụng chất nổ có nguồn gốc từ vũ khí và VLNCN trái quy định của pháp luật.

c) Thông báo khi có sự cố xảy ra trên địa bàn về Công an tỉnh; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy; Sở Công Thương; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời phối hợp với các ngành để khắc phục hậu quả.

(Trách nhiệm cụ thể, chi tiết tại phụ lục đính kèm).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý được phân công tại Kế hoạch này có trách nhiệm tổ chức triển khai và báo cáo định kỳ về Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Công Thương trước ngày 15/12 hàng năm để theo dõi, tổng hợp.

2. Sở Công Thương làm đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiên với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc gửi Sở Công Thương là cơ quan đầu mối báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh, bổ sung./.
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